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             TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

     THỊ XÃ Q 

             TỈNH QUẢNG NINH 

      Bản án số:13/2020/HS-ST 

              Ngày 11-5-2020. 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ Q - TỈNH QUẢNG NINH 
   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 
             

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà : Ông Nguyễn Văn Điền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đàm Chí Thân 

2. Bà Vũ Thị Thanh 

 - Thư ký phiên toà: Bà Mai Thùy Dung - Là Thư ký Toà án nhân dân thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên 

toà: Ông Phạm Tiến Bình - Chức vụ : Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 5 năm 2020 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2020/TLST - HS 

ngày 22 tháng 01 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2020/QĐXXST 

- HS ngày 03 tháng 3 năm 2020; quyết định hoãn phiên tòa ngày 18/3/2020  và thông 

báo tạm dừng mở phiên tòa theo chỉ thị số 02/2020/CT - CA ngày 10/3/2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân Tối Cao đối với các bị cáo:  

1/Hoàng Mạnh L, sinh ngày 04/9/1985; Tại thành phố N, tỉnh Nam Định; Nơi 

ĐKNKTT: Số 21/158, đường Văn C, phương N, thành phố N, tỉnh Nam Định; Tạm 

trú: Khu 2, phường Y, thị xã, tỉnh Quảng Ninh; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: 

Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Hoàng Đức L, sinh năm 1960 và bà Vũ Thị L, sinh năm 1960; Vợ: Nguyễn Thị 

Th, sinh năm 1974; Con: Chưa có; Tiền án: Năm 2015, bị Tòa án nhân dân thành phố 

N, tỉnh Nam Định xử phạt 33 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, ngày 

29/8/2017 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, tiền sự: Chưa; Nhân thân: 

Ngày 30/10/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng 

tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo bị bắt trong trường 
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hợp khẩn cấp ngày 23/9/2019, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 

2/Nguyễn Thị Th, sinh ngày 12/02/1974; Tại thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh; Nơi 

ĐKNKTT: Khu 6, phường Q, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh; Tạm trú: Khu 2, phường Y, 

thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh; Trình độ học vấn: 08/10; Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nữ;  Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tiến 

L, sinh năm 1939  và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1940; Chồng: Hoàng Mạnh L, sinh 

năm 1985, có 01 con sinh năm 1991; Tiền án: Ngày 20/6/2013 Tòa án nhân dân thị 

xã Q, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 

ngày 08/10/2017 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương; Tiền sự: Chưa. Bị 

cáo bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 23/9/2019 hiện đang tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 

3/Nguyễn Thị Th, sinh ngày 30/7/1993; Tại huyện N, tỉnh N; Nơi ĐKNKTT: 

Thôn Đ, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; Tạm trú: Khu 2, phường Y, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1956 

và bà Mai Thị Nh, sinh năm 1959 (đã chết); Chồng, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: 

Chưa có. Bị cáo bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 23/9/2019 hiện đang tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 

- Người làm chứng:  

1/Anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1991; Địa chỉ: Khu 4, phường Y, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh. 

2/Anh Đào Văn V, sinh năm 1993; Địa chỉ: Tổ 4, khu 3, phường B, thành phố 

H, tỉnh Quảng Ninh. 

3/Anh Phạm Văn L, sinh năm 1991; Địa chỉ: Khu 4, phường N, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. 

4/Anh Nguyễn Đức B, sinh năm 1978; Địa chỉ: Khu 1, phường Y, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. 

5/Anh Vũ Việt D, sinh năm 1983; Địa chỉ: Khu thống nhất 1, phường T, thị xã 

Q, tỉnh Quảng Ninh. 

6/Chị Đàm Thị H, sinh năm 1986; Địa chỉ: Khu 2, phường Y, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Người chứng kiến: 

1/Anh Nguyễn Hữu T, sinh năm 1986; Địa chỉ: Khu 5, phường Q, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. 
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2/Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1973; Địa chỉ: Khu 5, phường Q, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. 

3/Anh Trương Thanh Đ, sinh năm 1963; Địa chỉ: Khu 2, phường Y, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh. 

4/Anh Vũ Thành L, sinh năm 1988; Địa chỉ: Khu Cửa K, phường Q, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh. 

5/Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1998; Địa chỉ: Khu 5, phường Q, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. (Tất cả những người làm chứng và người chứng kiến đều vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 15 giờ 30 phút ngày 16/9/2019, tại khu 3, phường Y, thị xã Q, Công an thị 

xã Q bắt quả tang Nguyễn Thành L, sinh ngày 02/7/1991, trú tại khu 4, phường Y, thị 

xã Q có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu tại túi quần bên trái của L 01 túi 

nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Tại cơ quan điều tra, L khai chất tinh 

thể màu trắng là ma túy mua tại nơi ở của Th địa chỉ số 02, ngõ 150, đường Trần Hưng 

Đạo, thuộc khu 2, phường Y, thị xã Q với giá 200.000đồng để sử dụng, ngoài ra L còn 

khai nhận trước đó đã mua ma túy của Th 04 lần và mua ma túy của Hoàng Mạnh L 

(chồng Thanh) 03 lần với giá từ 200.000đ đến 300.000đ tại nhà của L và Th. 

Hồi 10 giờ ngày 18/9/2019, tại khu Hợp Thành, phường C, thị xã Q, Công an 

thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang Đào Văn V, sinh năm 1993, trú tại 

tổ 4, khu 3, phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh đi cùng xe mô tô với Vũ Việt 

D sinh năm 1983, thu tại túi quần bên phải phía trước của V, 01 túi nilon bên trong 

chứa chất tinh thể màu trắng, V khai chất tinh thể màu trắng là chất ma túy mua của 

Th vào hồi 09 giờ cùng ngày, tại nhà số 02, ngõ 150, khu 2, phường Y, thị xã Q với 

giá 200.000đồng, ngoài ra trước đó V khai mua ma túy của Th khoảng 03 lần vào thời 

gian từ ngày 16/9/2019 đến ngày 18/9/2019, có Vũ Việt D là người chở V đến ngõ 

nhà Th để mua ma túy. 

Khoảng 15 giờ ngày 23/9/2019, tại khu 4, phường Q, thị xã Q, Công an thị xã 

Q, tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang Phạm Văn L sinh năm 1991, trú tại khu 4, 

phường N, thị xã Q, thu giữ tại bàn tay trái của Phạm Văn L 01 túi nilon màu trắng 

bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Trước cơ quan cảnh sát điều tra, L khai 

nhận chất tinh thể màu trắng Cơ quan Công an thu giữ là chất ma túy, L vừa mua của 

Th ở cùng nhà với Th và L tại số 02, ngõ 150, đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu 2, 

phường Y với giá 200.000đ; L1 khai mua ma túy của Th khoảng 10 lần, lần gần đây 
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nhất vào khoảng 22 giờ ngày 13/9/2019 L1 mua 01 gói ma túy với giá 300.000đồng 

và ngày 23/9/2019 mua 01 gói ma túy với giá 200.000đồng; ngoài ra L1 còn mua ma 

túy của Hoàng Mạnh L nhiều lần (không nhớ rõ bao nhiêu lần) lần gần nhất vào ngày 

19/9/2019 mua 01 gói ma túy với giá 200.000đồng tại trước cổng nhà L và Th, ngoài 

mua ma túy của L, L1 còn mua của Th khoảng 10 lần (không nhớ cụ thể thời gian). 

Căn cứ vào lời khai, vật chứng thu giữ của Nguyễn Thành L, Đào Văn V và 

Phạm Văn L, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Q ra lệnh khám xét khẩn cấp, 

lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy 

tại nơi ở của Hoàng Mạnh L, Nguyễn Thị Th và Nguyễn Thị Th1, quá trình khám xét 

thu giữ tại ngăn kéo tủ thứ hai dưới cùng từ phải sang trái 04 túi nilon màu trắng, 

trong đó có 01 túi nilon màu trắng kích thước 5,5 x 4cm có bám dính chất bột màu 

hồng và 01 lọ thủy tinh màu xanh dài 12cm (đã bị vỡ bầu); 01 ống hút bằng nhựa màu 

trắng dài khoảng 12cm; thu tại trên phản trong phòng ngủ của vợ chồng L 01 hộp giấy 

có 01 bình bằng thủy tinh có hình con rắn màu xanh bằng thủy tinh phía trên có gắn 

nỏ bằng thủy tinh có kích thước 19,5 x 8cm và 02 túi nilon màu trắng có kích thước 

2,5 x 2cm; thu giữ 01 hộp nhựa hình thỏi vàng được đặt tại kệ ti vi có 37 túi nilon đều 

có kích thước 2 x 1,2cm, bên trong các túi đều bám dính chất tinh thể màu trắng, thu 

giữ tại nền bếp bỏ hoang của vợ chồng L 01 túi nilon kích thước 1,4cm x1,4cm bên 

trong chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục, thu giữ tại cửa phòng để đồ của vợ chồng 

L 01 túi màu trắng có kích thước 06 x 1,6cm bên trong có bám dính chất tinh thể mầu 

trắng dạng cục, thu bên trong chiếc loa để trên kệ trong phòng ngủ của vợ chồng L 02 

chiếc cân điện tử kích thước 7,5 x 4,2 x 1,3cm; 01 cân tiểu ly điện tử có dạng bao 

thuốc Marlboro có kích thước 09 x 5,5 x 2,1cm; 04 chiếc túi nilon bên trong đều chứa 

các túi nilon nhỏ màu trắng; 01 túi nilon màu trắng bên trong đều chứa chất bột màu 

hồng; 01 bình thủy tinh dạng hình bầu dục rỗng hai đầu màu trắng có kích thước 9,5 

x 4cm. 

Tại bản kết luận giám định số 747, 756 và 757 vào các ngày 20/9/2019; 

25/9/2019 và 28/9/2019, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết 

luận: Chất tinh thể màu trắng có trong túi nilon màu trắng ghi thu của Đào Văn V, 

Phạm Văn L và Nguyễn Thành L đều là chất ma túy loại Methamphetamine có khối 

lượng 0,038 gam; 0,032 gam và 0,032 gam. 

Tại bản kết luận giám định số 757/GĐMT ngày 28/9/2019 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: Chất tinh thể màu trắng dạng cục trong 

túi nilon trên nền bếp bỏ hoang của vợ chồng Hoàng Mạnh L là ma túy loại 

Methamphetamine có trọng lượng 0,16 gam; Chất bột màu hồng thu giữ trong chiếc 
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loa tại phòng ngủ của vợ chồng Hoàng Mạnh L là ma túy loại MDMA có khối lượng 

0,997 gam (không phẩy chín bẩy gam); Chất tinh thể màu trắng trong túi nilon thu 

giữ trong nhà của vợ chồng L dạng vết là ma túy loại Methamphetamine không xác 

định trọng lượng. 

Tại cơ quan điều tra Công an thị xã Q, Hoàng Mạnh L, Nguyễn Thị Th và 

Nguyễn Thị Th1 thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

 Bản cáo trạng số 06/CT-VKSQY ngày 20/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Q - tỉnh Quảng Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Thị Th về tội: “Mua bán trái phép 

chất ma túy”, quy định tại điểm b và q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự; Bị cáo 

Hoàng Mạnh L và Nguyễn Thị Th về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Trong phần tranh luận, đại diện 

Viện kiểm sát tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội như bản cáo 

trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm 

s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 56; Điều 104 Bộ 

luật hình sự, xử phạt Hoàng Mạnh L từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”; tổng hợp bản án số 314 ngày 30/10/2019, của Tòa án nhân 

dân thành phố H buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 09 năm đến 09 năm 

06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 23/9/2019. 

Áp dụng điểm b, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Th từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”.Thời hạn tù tính từ ngày bắt 23/9/2019. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; 

Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Th1 từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 23/9/2019. 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 47; khoản 2 Điều 35; khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình 

sự; khoản 1 khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm phong số 757/GĐMT của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bên trong có mẫu vật hoàn lại sau giám định. 

Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu đỏ có gắn 01 thẻ sim điện thoại mạng Vinaphone; 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia 6.1 màu đen đã qua sử dụng. 

Buộc Hoàng Mạnh L nộp lại số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng)và phạt bị 

cáo L 5.000.000đ (năm triệu đồng) để sung quỹ nhà nước. 
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Trả lại cho bị cáo Hoàng Mạnh L số tiền 5.120.000đ (năm triệu một trăm hai 

mươi nghìn đồng)và Nguyễn Thị Th số tiền 1.050.000đ (một triệu không trăm năm 

mươi nghìn đồng), nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy 

đủ chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của các bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

          [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Q. Điều 

tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q. Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, người làm chứng, người chứng 

kiến không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Mạnh L khai nhận: Tháng 5/2019 L và Th thuê 

nhà tại khu 2, phường Q, thị xã Q; L là người nghiện chất ma túy, L thường mua ma 

túy của đối tượng thanh niên không quen biết khoảng 30 tuổi, ở tại khu vực bến phà 

Rừng, thị xã Q về để sử dụng cho bản thân và bán cho người khác để kiếm lời, sau 

khi mua ma túy L chia thành các túi nhỏ sau đó đem cất giấu ở ngăn kéo tủ quần áo 

trong phòng ngủ của vợ chồng L và ở trong gian bếp bỏ hoang trong khuôn viên nhà 

L và Th ở với mục đích bán lại để kiếm lời và thỉnh thoảng sử dụng cho bản thân, L 

đã bán ma túy cho Phạm Văn L, sinh năm 1991; trú tại khu 4, phường N, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh, bán cho L được khoảng 15 lần mỗi gói ma túy bán với giá từ 

200.000đồng đến 500.000đồng và bán ma túy cho Nguyễn Thành L, sinh năm 1991, 

trú tại khu 4, phường Y, thị xã Q khoảng 03 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá từ 

200.000đồng đến 500.000đồng. Ngoài ra L còn đưa ma túy cho Th (vợ L) để bán cho 

người khác từ 02 đến 03 lần (L không nhớ đưa cho Th bao nhiêu gói ma túy); L còn 

đưa cho Th1 để bán cho người khác khoảng 03 lần. Những lần Th và Th1 bán ma túy 

xong đều đưa lại tiền cho L. Vị trí L đưa chất ma túy cho Th và Th1 bán cho các đối 

tượng nghiện đều ở trong phòng ngủ của vợ chồng L tại số 02, ngõ 150, đường Trần 

Hưng Đạo, khu 2, phường Q, thị xã Quảng Yên, L trả công cho Th1 bằng việc nuôi 

ăn, mua quần áo, đồ dùng cho Th1. 
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Nguyễn Thị Th khai: Nguồn gốc số ma túy bán cho các đối tượng là của L 

(chồng Th), Th đã bán ma túy cho Đào Văn V 02 lần trong đó có 01 lần vào ban đêm, 

V có cầm chiếc nhẫn cho Th để mua nợ 200.000đồng ma túy và lần thứ hai Th bán 

cho V vào buổi trưa ngày 18/9/2019 một gói ma túy với giá 200.000đồng; ngoài ra 

Th còn thừa nhận bán ma túy cho Nguyễn Thành L nhà ở Y một lần 01 gói ma túy 

với giá 200.000đồng, Th không thừa nhận bán ma túy cho Phạm Văn L. 

Nguyễn Thị Th1 khai: Khoảng 14 giờ ngày 23/9/2010 Th1 đang ở trong nhà 

trọ cùng với L thì nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng Th1 chạy ra xem là ai thì thấy 

người đàn ông tên là L nhà ở khu vực H, thị xã Q, L đưa cho Th1 số tiền 200.000đồng 

qua ô thoáng cánh cổng và nói “để cho anh túi”, Th1 cầm 200.000đồng rồi đi vào 

trong nhà đưa cho L, L cầm tiền sau đó lấy 01 gói ma túy ở nền nhà gần vị trí L ngồi 

đưa cho Th1 cầm ra bán cho L, Th1 khai đã nhận ma túy từ L 03 lần để bán cho những 

người đến mua; Lần thứ nhất khoảng 12 giờ ngày 21/9/2019, L đưa cho Th1 01 gói 

ma túy bán cho người đến mua (Th1 không biết tên địa chỉ người mua) với giá 

200.000đồng, lần thứ hai và lần thứ ba vào khoảng 14 giờ đến 15 giờ ngày 23/9/2019, 

tại phòng ngủ của L và Th, L có đưa cho Th1 03 gói ma túy để Th1 bán, trong đó có 

01 gói ma túy Th1 bán cho L và 02 gói còn lại Th1 bán cho một người đàn ông với 

giá 500.000đồng (Th1 không biết tên địa chỉ của người mua). Ngoài ra Th1 còn khai 

vào ngày 13/9/2019 Th1 gọi điện thoại cho Th hỏi ma túy để ở đâu, Th nói để ma túy 

ở trong chiếc áo đỏ treo trong tủ quần áo ở phòng ngủ của L và Th, sau đó theo chỉ 

dẫn, Th cầm gói ma túy bán cho người đàn ông không biết tên với giá 200.000đồng. 

Th được L trả công bằng việc nuôi ăn ở, mua quần áo đồ dùng cá nhân. 

Lời khai nhận tội của các bị cáo còn phù hợp thời gian địa điểm xảy ra vụ án; 

phù hợp biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 15 giờ 40 phút ngày 16/9/2019 

đối với Nguyễn Thành L; Hồi 10 giờ 10 phút ngày 18/9/2019 đối với Đào Văn V và 

hồi 15 giờ 05 phút ngày 23/9/2019 đối với Phạm Văn L; phù hợp với biên bản khám 

xét lập hồi 20 giờ và biên bản niêm phong đồ vật tài liệu do Công an thị xã Q lập hồi 

21 giờ ngày 23/9/2019; phù hợp với bản ảnh vật chứng; Biên bản niêm phong vật 

chứng; Biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; Biên bản kiểm tra điện thoại; Biên bản nhận 

dạng; phù hợp với kết luận giám định số 747, 756 và 757 vào các ngày 20/9/2019; 

25/9/2019 và 28/9/2019, của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh kết 

luận: Mẫu vật gửi giám định thu giữ của Hoàng Mạnh L ký hiệu từ M1 đến M38, từ 

M40 đến M43 là ma túy loại Methamphetamine; khối lượng như sau: 

+ Mẫu vật ký hiệu từ M1 đến M38; M40, M41 và M42 dạng vết không xác 

định được khối lượng, M43 có khối lượng 0,16 gam. (không phẩy một sáu gam). 
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+ Mẫu vật ký hiệu M39 gửi giám định là ma túy loại MDMA, khối lượng 0,997 

gam (không phẩy chín chín bẩy gam). 

+ Mẫu vật gửi giám định thu giữ của Đào Văn V là ma túy loại 

Mathamphetamine; Khối lượng 0,038 gam (không phẩy không ba tám gam). 

+ Mẫu vật gửi giám định thu giữ của Phạm Văn L là ma túy loại 

Mathamphetamine; Khối lượng 0,032 gam (không phẩy không ba hai gam). 

+ Mẫu vật gửi giám định thu giữ của Nguyễn Thành L là ma túy loại 

Mathamphetamine; Khối lượng 0,032 gam (không phẩy không ba hai gam); phù hợp 

với lời khai của những người làm chứng anh Nguyễn Thành L, Đào Văn V, Phạm 

Văn L, Nguyễn Đức B, Nguyễn Việt D và chị Đàm Thị H; Người chứng kiến anh 

Nguyễn Hữu T, Nguyễn Văn B, Trương Thanh Đ, Vũ Thành L, Phạm Hoàng L và 

Nguyễn Văn T cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại 

phiên tòa như vậy có đủ căn cứ để khẳng định:  

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8 năm 2019 đến ngày 23/10/2019 tại nhà 

số 02, ngõ 150 đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu 2, phường Q, thị xã Q, tỉnh Quảng 

Ninh, Hoàng Mạnh L; Nguyễn Thị Th và Nguyễn Thị Th1 đã nhiều lần bán ma túy 

cho Đào Văn V, Nguyễn Thành L và Phạm Văn L mỗi lần từ 200.000đồng đến 

500.000đồng. 

 [3] Từ những chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận hành vi của Nguyễn Thị 

Th đủ yếu tố cấu thành tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, với tình tiết định khung 

phạm tội 02 lần trở lên và tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm b và q khoản 2 Điều 

251 Bộ luật hình sự; Hoàng Mạnh L và Nguyễn Thị Th đủ yếu tố cấu thành tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung phạm tội 02 lần trở lên quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự như nội dung bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh đã quy kết đối với các bị cáo là đúng 

người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi nó đã trực tiếp 

xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về chất ma tuý. Không những 

thế nó còn ảnh hưởng rất xấu đến việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

tại địa phương. Khi đã nghiện chất ma túy nó gây ra ảo giác rất mạnh, làm thay đổi 

tâm sinh lý rất dễ kích thích làm cho người sử dụng không thể kiểm soát được hành 

vi. Trong nhiều năm qua nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết tệ nạn 

nghiện chất ma tuý và tìm mọi biện pháp nhằm loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã 

hội. Đồng thời cũng nghiêm trị những người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển 

trái phép chất ma tuý.  
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Xét vai trò phạm tội của các bị cáo thì thấy: Hoàng Mạnh L; Nguyễn Thị Th và 

Nguyễn Thị Th1 cïng cè ý thùc hiÖn mét téi ph¹m nh­ng kh«ng cã sù bµn b¹c c©u 

kÕt chÆt chÏ víi nhau tõ tr­íc, nªn chØ lµ ®ång ph¹m mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n, trong 

vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo L là người khởi xướng trực tiếp đi 

mua ma túy về chia nhỏ sau đó đưa ma túy cho Th và Th1 để bán kiếm lời và quyết 

định việc ăn chia nên L phải chịu trách nhiệm chính, tiếp đến bị cáo Th là người tham 

gia tích cực giúp L bán ma túy cho các đối tượng nghiện, thu tiền sau đó đưa lại cho 

L. Sau cùng là bị cáo Th1 tham gia bán ma túy theo sự phân công của L và Th, được 

L trả công bằng việc nuôi ăn, ở, mua quần áo và đồ dùng cá nhân, bản thân Th bị truy 

tố với 02 tình tiết định khung. Nên cần áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo L và Th 

ngang nhau và cao hơn bị cáo Th1 là phù hợp. 

 Xét nhân thân các bị cáo thì thấy: L, Th và Th1 là những người đã trưởng thành, 

có sức khoẻ được gia đình cho ăn học, nhưng do thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, 

thích ăn chơi đua đòi nên đã đi vào con đường nghiện chất ma túy rồi dẫn đến phạm 

tội. 

Bị cáo Linh năm 2015, bị Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định xử 

phạt 33 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, ngày 29/8/2017 chấp hành 

xong hình phạt tù trở về địa phương; Ngày 30/10/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có”, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để rèn luyện, tu dưỡng bản thân 

mà còn tiếp tục lao vào con đường phạm tội, trong thời gian chờ chấp hành án bị cáo 

lại tiếp tục phạm tội, chưa được xoá án tích, bản án trước chưa đủ để bị cáo tiếp thu 

sự giáo dục, cải tạo của cơ quan pháp luật, lần phạm tội này thuộc trường tái phạm 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, nên cần tăng nặng trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo và căn cứ vào khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự để tổng hợp 

hình phạt của nhiều bản án đối với bị cáo. 

Đối với bị cáo Th đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, ngày 20/6/2013 Tòa án 

nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”, đến ngày 08/10/2017 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, chưa 

được xóa án tích lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, nên cần phải 

áp dụng mức hình phạt thật nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian nhất định mới tương xứng đúng mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, 

đồng thời mới có tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm chung. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xét: Tại phiên toà 

các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm. Nên Hội 

đồng xét xử áp điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. giảm nhẹ cho các bị cáo một 
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phần về hình phạt để các bị cáo thấy được sự khoan hồng trong chính sách hình sự 

của pháp luật nhà nước ta đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, quyết tâm sữa 

chữa lỗi lầm để trở thành người lương thiện.  

[4] Hành vi bán ma túy của bị cáo Th và Th1 cho Nguyễn Thành L, Đào Văn 

V và Phạm Văn L đã thu lời số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng), số tiền này các 

bị cáo đã đưa lại cho L, đây là số tiền do phạm tội mà có vì vậy cần buộc L phải nộp 

lại. Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự, người 

phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000đ đến 

50.000.000đ, nên cần phạt bị cáo L số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để sung quỹ 

nhà nước, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Th và Th1 là phù hợp. 

 [5] Về vật chứng vụ án: 01 (một) phong bì niêm phong số 757/GĐMT của 

phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bên trong có mẫu vật hoàn lại sau 

giám định đây là vật nhà nước cấm lưu hành và không có giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu hủy.  

          [6] Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Thị Th 01(một) điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng, có gắn 01 thẻ sim điện thoại mạng 

Vinaphone; thu giữ của Hoàng Mạnh L 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

6.1 màu đen đã qua sử dụng, đây là công cụ phương tiện các bị cáo dùng để liên lạc 

giao dịch mua bán ma túy, nên cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước. 

 [7] Đối với số tiền 5.120.000đ (năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) Cơ 

quan điều tra thu giữ của L và số tiền 1.050.000đ (một triệu không trăm năm mươi 

nghìn đồng) thu giữ của Th không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho các 

bị cáo, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.  

          [8] Đối với người đàn ông bán ma túy cho L hiện không xác định được, nên 

không đề cập xử lý; Đối với Nguyễn Thành L, Đào Văn V và Phạm Văn L đã có hành 

vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an thị 

xã Q đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp.  

 [9] Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc các bị cáo Hoàng Mạnh L, Nguyễn 

Thị Th và Nguyễn Thị Th1 phải chịu án phí theo quy định.  

[10] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định tại 

Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

 Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH : 

         - Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Mạnh L, Nguyễn Thị Th và Nguyễn Thị Th1 phạm 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 251; Điều 17; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 và Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 

Hoàng Mạnh L 08 (tám) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp 

hình phạt 12 (mười hai) tháng tù của bản án hình sự sơ thẩm số 314 ngày 30/10/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố H. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 09 (chín) 

năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 23/9/2019.  

          - Căn cứ vào điểm b, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 08 (tám) năm tù về 

tội“Mua bán trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 23/9/2019.  

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 

38; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th1 07 (bẩy) năm tù về 

tội“Mua bán trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 23/9/2019.  

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 47; khoản 2 Điều 35; khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình 

sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm phong số 757/GĐMT của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bên trong có mẫu vật hoàn lại sau giám định 

Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu đỏ có gắn 01 thẻ sim điện thoại mạng Vinaphone; 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia 6.1 màu đen đã qua sử dụng. 

Buộc Hoàng Mạnh L nộp lại số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng) và phạt 

bị cáo L 5.000.000đ (năm triệu đồng) để sung quỹ nhà nước. 

Trả lại cho bị cáo Hoàng Mạnh L số tiền 5.120.000đ (năm triệu một trăm hai 

mươi nghìn đồng) và Nguyễn Thị Th số tiền 1.050.000đ (một triệu không trăm năm 

mươi nghìn đồng), nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. (Tình trạng 

như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Q và Chi cục thi hành án dân 

sự thị xã Q ngày 11/3/2020). 

          - Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điểm đ khoản 1 Điều 12 Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 - Buộc Hoàng Mạnh L, Nguyễn Thị Th và Nguyễn Thị Th1 mỗi bị cáo phải 

nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  
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- Căn cứ vào Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, báo cho 

các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

   Nơi nhận : 

   - TAND tỉnh Quảng Ninh; 

   - VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

   - VKSND TX Q; 

   - Các bị cáo; 

   - Lưu HS + VP + THA. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
                   Nguyễn Văn Điền   
 

 

 

 

 


